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(54) TẤM THÉP CÁN NGUỘI LOẠI 980MPA CÓ TỶ LỆ NONG RỘNG LỖ CAO, 
PHẦN TRĂM ĐỘ GIÃN DÀI CAO HƠN VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM 
THÉP NÀY



(21) 1-2021-03858 

(57) Sáng chế đề cập đến các tấm thép cán nguội loại 980MPa có tỷ lệ nong rộng 

lỗ cao và phần trăm độ giãn dài cao hơn cũng như phương pháp sản xuất các tấm 

thép này. Phần trăm theo khối lượng của các thành phần hóa học trong tấm thép 

này như sau: C: 0,08%~0,12%, Si: 0,1%~1,0%, Mn: 1,9%~2,6%, Al: 

0,01%~0,05%, Cr: 0,1~0,55%, Mo: 0,1~0,5%, Ti: 0,01~0,1%, phần còn lại là Fe 

và các tạp chất không tránh khỏi khác. Tấm thép này có giới hạn chảy lớn hơn 

600MPa, độ bền kéo lớn hơn 980MPa, phần trăm độ giãn dài lớn hơn 11%, tỷ lệ 

nong rộng lỗ bằng 45% hoặc cao hơn, và độ bền kéo lên tới cấp độ 980MPa; vi 

cấu trúc là ferit cộng với bainit cộng với martensit, có tỷ lệ theo thể tích của ferit 

lớn hơn 10%, tỷ lệ theo thể tích của bainit lớn hơn 30%, và tỷ lệ theo thể tích của 

martensit lớn hơn 15%; vi cấu trúc này còn bao gồm kết tủa có kích thước nano 

được phân bố đều và phân tán, kích thước trung bình của kết tủa này nhỏ hơn 

20nm. 
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